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TỪ VỰNG N3 
耳から覚える語彙トレーニング

第4課：名詞 - DANH TỪ B (311 - 330)
Video 14

Thực hiện: Học tiếng Nhật Cosmos

www.youtube.com/hoctiengnhatcosmos

• せわ 世話

• かてい 家庭

• きょうりょく 協力

• かんしゃ 感謝

• おれい お礼

• おわび お詫び

• おじぎ
• あくしゅ 握手

• いじわる いじわる

• いたずら
• せつやく 節約
• けいえい 経営
• はんせい 反省
• じっこう 実行
• しんぽ 進歩
• へんか 変化
• はったつ 発達
• たいりょく 体力
• しゅつじょう 出場
• かつやく 活躍
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311.世話
せわ

Thế Thoại
(sự) chăm sóc, giúp đỡ 

• うちでペットの世話は私の仕事だ。
Chăm sóc thú cưng ở nhà là công việc của tôi. 

• 病人の世話をする。 （びょうにんのせわをする）

Tôi sẽ chăm sóc bệnh nhân.

• 今度の仕事では、山本さんに大変お世話になった。
Công việc lần này tôi được anh Yamamoto giúp đỡ rất nhiều.	

【連】＿をする giúp đỡ/ chăm sóc ai đó

＿になる được giúp đỡ/ chăm sóc 

【慣】「お＿になり｛ます・ました｝」 （Dùng khi chào hỏi）
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312.家庭
かてい

Gia Đình 
gia đình

• 田中課長は仕事ではきびしいが、家庭ではやさしいお父さんだそうだ。
Trưởng phòng Tanaka trong công việc tuy rất nghiêm khắc nhưng ở nhà có vẻ là một 
người bố rất hiền lành. 

• 早く結婚して、あたたかい家庭を持ちたい。（結婚する けっこんする）
Tôi muốn kết hôn sớm và có một gia đình đầm ấm. 

【連】 ＿を持つ có gia đình

【合】 ＿的な mang tính gia đình 

【関】 主婦 しゅふ vợ chồng
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313.協力
きょうりょく（をする）

HIỆP LỰC 
hợp lực, hỗ trợ,giúp đỡ 

• 家庭で協力して祖母の介護をした。
（かていできょうりょくしてそぼのかいごをした）

Cả nhà cùng nhau hỗ trợ chăm sóc bà. 

• 「アンケート調査にご協力ください」
Xin (quý vị) các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi trong việc điều tra bảng hỏi. 

【連】に＿を求める yêu cầu/ cần sự giúp đỡ, hỗ trợ

【合】 ＿的な mang tính hỗ trợ, giúp đỡ 
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314.感謝
かんしゃ（する）

CẢM TẠ
cảm tạ, biết ơn

• アドバイスしてくれた先輩に、とても感謝している。
（先輩 せんぱい）

Tôi vô cùng biết ơn anh chị đi trước đã góp ý cho tôi (cho tôi lời khuyên).

【連】深く＿する biết ơn sâu sắc 
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315.お礼
おれい

LỄ
sự biểu lộ lòng biết ơn,
lời cảm ơn, quà cảm ơn

• お世話になった方にお礼をした。
Tôi cảm ơn người đã giúp đỡ mình.

• 入学祝のお礼にお菓子を送った。
（にゅうがくいわいのおれいにおかしをおくった）

Tôi gửi bánh kẹo làm quà chúc mừng nhập học. 

【連】 お＿をする đáp lễ, trả ơn

（お）＿を言う nói lời biết ơn/ cảm tạ
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316.（お）詫び
おわび

SÁ
sự xin lỗi 

• 迷惑をかけた人におわびをした。
Tôi đã xin lỗi người bị gây phiền phức.

• おわびの言葉を言う。
Tôi sẽ nói lời xin lỗi. 

【連】お＿をする xin lỗi

お＿を言う nói lời xin lỗi 

（動）〜にわびる xin lỗi ... 
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317.お辞儀（をする）
おじぎ

TỪ NGHI 
sự cúi chào

• 「お客様にはていねいにおじぎをしましょう」
Chúng ta hãy cùng cúi chào lịch sự quý khách.

【連】｛軽く・深く・丁寧に｝＿する

（かるく・ふかく・ていねいに）

cúi thấp/ cúi gập/ cúi chào lịch sự… 
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318.握手（をする）
あくしゅ

ÁC THỦ 
bắt tay 

• コンサートで歌手と握手した。
（コンサートでかしゅとあくしゅした）

Tôi bắt tay với ca sĩ ở buổi hòa nhạc. 
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319.いじわる
にいじわるをする

xấu bụng, trêu chọc 

• 好きな子にはついいじわるしてしまう。
Tôi đã chót trêu chọc bạn mà tôi yêu quý. 

• いじわるな人
người hay trêu trọc
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320.いたずら
（に）いたずらをする

nghịch ngợm, đùa nghịch

• いたずらをして、先生に怒られた。
Tôi nghịch ngợm nên bị thầy giáo nổi cáu. 

• いたずらな子ども
đứa trẻ nghịch ngợm 
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321.節約
せつやく

（を節約をする）

TIẾTƯỚC
tiết kiệm 

• 生活費の節約 （せいかつひのせつやく）

tiết kiệm sinh hoạt phí 

• 電気や水を節約する。 （でんきやみずをせつやくする）

Tôi tiết kiệm điện và nước. 

【対】〜を浪費(を)する （ろうひ） lãng phí
【類】〜を倹約(を)する （けんやく） tiết kiệm
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322.経営
（を経営する）

けいえい

KINH DOANH
kinh doanh, buôn bán, vận hành 

• 父はスーパーを経営している。
Bố tôi đang kinh doanh siêu thị.

【合】 経営者 （けいえいしゃ） nhà kinh doanh 
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323.反省
はんせい
〜を反省をする

PHẢN TỈNH
kiểm điểm, nhìn nhận lại, đánh giá lại, 

rút kinh nghiệm

• 1日の反省を日記に書く。
Tôi viết vào nhật ký những điều mình nhìn nhận lại sau 1 ngày. 

• 「あなたのせいで、みんな迷惑したんですよ。
少しは反省しなさい」
（迷惑 めいわく）

Tại cậu mà mọi người gặp phiền phức đó. Cậu hãy tự kiểm điểm chút đi. 
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324.実行
じっこう

（を実行をする）

THỰC HÀNH
tiến hành, thực thi, thực hành 

• この計画は実行が難しい。（このけいかくはじっこうがむずかしい）
Kế hoạch này khó thực hiện. 

• 作戦を実行する。 （さくせんをじっこうする）

Chúng tôi tiến hành tác chiến.

【合】＿力 （＿りょく） tính thực thi
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325.進歩(する)
しんぽ

TIẾN BỘ
tiến bộ, phát triển

• 英語を勉強しているが、進歩がない。
Tuy tôi đang học tiếng Anh nhưng không có tiến bộ gì cả. 

• 科学技術が進歩する。（かがくぎじゅつがしんぽする）
Khoa học kỹ thuật phát triển. 
【連】＿がある ↔ ない có/không có tiến bộ
＿が速い ↔ 遅い tiến bộ nhanh/chậm 

【合】 ＿的な mang tính tiến bộ
例：進歩的な考え suy nghĩ tiến bộ 



2018/6/14

17

326.変化（する）
へんか

BIẾN HÓA
thay đổi, biến chuyển 

• 大きな変化
sự thay đổi lớn 

• 社会が変化する。
Xã hội thay đổi. 

• 個体が液体に変化する。
Thể cứng biến đổi sang thể lỏng. 

【連】＿がある↔ない có /không thay đổi 

＿が起きる sự biến đổi diễn ra 

【関】 変わる biến đổi, thay đổi
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327.発達（する）
はったつ

PHÁT ĐẠT
phát triển, phát đạt 

1．体や心が発達する。 （からだやこころがはったつする）

Phát triển cả thể chất và tinh thần. 
【類】発育する （はついくする） sự phát triển, phát dục

2.文明が発達する。 （ぶんめいがはったつする）

Văn minh phát triển. 
【類】発展する （はってんする） phát triển

3.発達した台風が近づいている。
Cơn bão lớn đang đến gần. 
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328.体力
たいりょく

THỂ LỰC
thể lực, sức khỏe 

• 若者の体力が低下している。
（わかもののたいりょくがていかしている）

Thể lực của giới trẻ đang suy giảm. 

• 「たくさん食べて、体力をつけてください」
Ăn nhiều vào để có sức khỏe tốt!
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【連】＿がある↔ない có/không có sức lực

＿がつく trở nên khỏe mạnh 

＿をつける khỏe mạnh 

＿が落ちる sức lực suy yếu

＿が向上する↔低下する nâng cao/suy giảm...

【関】気力 （きりょく） khí lực

精神力（せいしんりょく） tinh thần 

329.出場（する）
しゅつじょう

XUẤT TRƯỜNG
tham gia, ra trận 
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• オリンピックへ出場が決まった。
Việc tham dự thế vận hội đã được quyết định.

• 全国大会に出場する。（ぜんこくたいかいにしゅつじょうする）
Tôi sẽ tham gia vào đại hội toàn quốc. 

【合】＿者 người tham gia 

【関】出る tham gia

330.活躍（をする）
かつやく

HOẠT DƯỢC
(tích cực) hoạt động, 
năng nổ, phát triển, 
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• 田中選手の活躍を期待する。
（たなかせんしゅのかつやくをきたいする）

Tôi kỳ vọng vào sự thành công của tuyển thủ Tanaka.

• 友だちは運動会で大活躍した。
（運動会 うんどうかい）

Bạn tôi đã rất thành công ở hội thao. 

【合】 大活躍（をする）


